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STT Số PTN Tên hồ sơ Công dân tổ chức Địa chỉ Ngày nhận Ngày hẹn trả Số ngày trễ Bộ phận trễ 

1  24.00074 Xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật NGUYỄN ĐÔNG 

PHONG TỔ 12 

Nguyễn Đông 

Phong 
9/22 Phú Mộng tổ 

12 
02/02/2024 08/03/2024   

2  24.00073 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận khuyết 

tật PHAN HOÀNG TỔ 3 

PHAN HOÀNG 5/78 NGUYỄN 

PHÚC THÁI TỔ 3 
31/01/2024 06/03/2024   

3  24.00072 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận khuyết 

tật TRƢƠNG HỮU PHÚC 

TỔ 7 

TRƢƠNG HỮU 

PHÚC 
7 PHẠM THỊ LIÊN 

TỔ 7 
31/01/2024 06/03/2024   

4  23.01068 Xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật NGUYỄN THỊ 

DIỆU LINH TỔ 11 

NGUYỄN THỊ 

DIỆU LINH 
17 NGUYỄN 

HOÀNG TỔ 11 
30/12/2023 30/01/2024   

5  23.01067 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận khuyết 

tật LÊ CHÂU TỔ 5 

LÊ CHÂU 10/18 MAI KHẮC 

ĐÔN TỔ 5 
30/12/2023 30/01/2024   

6  23.01066 Xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật VŨ NỮ XUÂN 

NHI TỔ 13 

VŨ NỮ XUÂN 

NHI 
22/3 VẠN XUÂN 

TỔ 13 
30/12/2023 30/01/2024   

7  23.01065 Xác định lại mức độ khuyết VŨ HOÀNG 22/3 VẠN XUÂN 30/12/2023 30/01/2024   



 

tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật VŨ HOÀNG 

NGUYÊN TỔ 13 

NGUYÊN TỔ 13 

8  23.01064 Xác định lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác nhận 

khuyết tật NGUYỄN THỊ 

HỒ TỔ 4 

TÔN THẤT 

QUANG 
44 NGUYỄN 

PHÚC LAN TỔ 4 
30/12/2023 30/01/2024   

9  23.01063 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận khuyết 

tật BÙI THỊ YẾN TỔ 11 

NGUYỄN THỊ 

KIM ÁNH 
10/24 NGUYỄN 

PHÚC NGUYÊN 

TỔ 11 

30/12/2023 30/01/2024   

10  23.01062 Xác định mức độ khuyết tật 

và cấp Giấy xác nhận khuyết 

tật NGUYỄN BẢO LONG 

TỔ 3 

NGUYỄN VĂN 

NGUYỆN 
7/27 NGUYỄN 

PHÚC LAN TỔ 3 
30/12/2023 30/01/2024   

11  24.00090 Thực hiệntrợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN PHAN 

HOÀNG TỔ 3 

PHAN HOÀNG 5/78 NGUYỄN 

PHÚC THÁI TỔ 3 
17/02/2024 18/03/2024   

12  24.00089 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTN TRƢƠNG 

HỮU PHÚC TỔ 7 

TRƢƠNG HỮU 

PHÚC 
7 PHẠM THỊ LIÊN 

TỔ 7 
17/02/2024 18/03/2024   

13  24.00079 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tƣợng bảo trợ xã hội 

KTĐBN NGUYỄN VIẾT 

PHỐI TỔ 7 

NGUYỄN VIẾT 

PHỐI 
10/50 PHẠM THỊ 

LIÊN TỔ 7 
05/02/2024 19/02/2024   

14  24.00064 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng NCT HUỲNH 

THỊ TẠO TỔ 2 

HUỲNH THỊ 

TẠO 
9 NGUYỄN PHÚC 

THÁI TỔ 2 
29/01/2024 04/03/2024   

15  24.00045 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tƣợng bảo trợ xã hội 

KTĐBN MAI THỊ KÝ TỔ 5 

PHAN VĂN QUẾ 5/4 LÊ TỰ NHIÊN 

TỔ 5 
18/01/2024 25/01/2024 4 Văn hóa - Xã 

hội 

16  24.00044 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tƣợng bảo trợ xã hội 

NCT PHẠM THỊ QUỲ TỔ 

HOÀNG THỊ AN 89 VẠN XUÂN TỔ 

6 
18/01/2024 25/01/2024 4 Văn hóa - Xã 

hội 



 

6 

17  24.00040 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng NCT LÊ THỊ 

GÁI TỔ 13 

LÊ THỊ GÁI 18 VẠN XUÂN TỔ 

13 
16/01/2024 20/02/2024   

18  24.00037 Di chuyển trợ cấp xã hội 

hàng tháng khi đối tƣợng 

thay đổi nơi cƣ trú giữa các 

quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, trong và 

ngoài tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng 

ĐỖ THỊ DUYÊN TỔ 3, PHƢỜNG 

THỦY LƢƠNG 

THỊ XÃ HƢƠNG 

THỦY TỈNH TT 

HUẾ 

15/01/2024 25/01/2024 11 Văn hóa - Xã 

hội 

19  24.00024 Điều chỉnh chăm sóc, nuôi 

dƣỡng hàng tháng DƢƠNG 

ĐÌNH HIỂN-DƢƠNG 

ĐÌNH TIẾN TỔ 3 

DƢƠNG ĐÌNH 

HIỂN 
5/18/11 NGUYỄN 

PHÚC LAN TỔ 3 
08/01/2024 05/02/2024   

20  24.00023 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dƣỡng hàng tháng 

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH-

BÙI THỊ YẾN TỔ 11 

NGUYỄN THỊ 

KIM ÁNH 
10/24 NGUYỄN 

PHÚC NGUYÊN 

TỔ 11 

08/01/2024 05/02/2024   

21  24.00022 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng NKTĐBN BÙI 

THỊ YẾN TỔ 11 

BÙI THỊ YẾN 10/24 NGUYỄN 

PHÚC NGUYÊN 

TỔ 11 

08/01/2024 05/02/2024   

22  24.00021 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng NKTN LÊ 

CHÂU TỔ 5 

LÊ CHÂU 10/18 MAI KHẮC 

ĐÔN TỔ 5 
08/01/2024 05/02/2024   

23  24.00020 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dƣỡng hàng tháng TÔN 

THẤT QUANG-NGUYỄN 

THỊ HỒ TỔ 4 

TÔN THẤT 

QUANG 
44 NGUYỄN 

PHÚC LAN TỔ 4 
06/01/2024 05/02/2024   

24  24.00019 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTĐBN 

NGUYỄN THỊ HỒ TỔ 4 

NGUYỄN THỊ 

HỒ 
44 NGUYỄN 

PHÚC LAN TỔ 4 
06/01/2024 05/02/2024   

25  24.00018 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, VŨ THỊ THỌ 22 KIỆT 3 VẠN 06/01/2024 05/02/2024   



 

nuôi dƣỡng hàng tháng VŨ 

THỊ THỌ-VŨ NỮ XUÂN 

NHI TỔ 13 

XUÂN TỔ 13 

26  24.00017 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng KTĐBN VŨ NỮ 

XUÂN NHI TỔ 13 

VŨ NỮ XUÂN 

NHI 
22 KIỆT 3 VẠN 

XUÂN TỔ 13 
06/01/2024 05/02/2024   

27  24.00016 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dƣỡng hàng tháng VŨ 

THỊ THỌ-VŨ HOÀNG 

NGUYÊN TỔ13 

VŨ THỊ THỌ 22 KIỆT 3 VẠN 

XUÂN TỔ 13 
06/01/2024 05/02/2024   

28  24.00015 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng NKTĐBN VŨ 

HOÀNG  NGUYÊN TỔ 13 

VŨ HOÀNG 

NGUYÊN 
22 KIỆT 3 VẠN 

XUÂN TỔ 13 
06/01/2024 05/02/2024   

29  24.00014 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dƣỡng hàng tháng 

NGUYỄN THÀNH SƠN-

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 

TỔ 11 

NGUYỄN 

THÀNH SƠN 
17 NGUYỄN 

HOÀNG TỔ 11 
06/01/2024 05/02/2024   

30  24.00013 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng NKTĐBN 

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 

TỔ 11 

NGUYỄN THỊ 

DIỆU LINH 
17 NGUYỄN 

HOÀNG TỔ 11 
06/01/2024 05/02/2024   

31  24.00012 Thực hiện trợ cấp xã hội 

hàng tháng NKTN 

NGUYỄN BẢO LONG TỔ 

3 

NGUYỄN BẢO 

LONG 
7/27 NGUYỄN 

PHÚC NGUYÊN 

TỔ 

06/01/2024 05/02/2024   

32  24.00011 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tƣợng bảo trợ xã hội 

NKTN TRẦN LỄ TỔ 8 

TRẦN LỄ 25/3 KIỆT 63 

PHẠM THỊ LIÊN 

TỔ 8 

05/01/2024 12/01/2024   

33  24.00005 Điều chỉnh trợ cấp xã hội 

hàng tháng NKTN LÊ 

CHÂU TỔ 5 

LÊ CHÂU 17/18 MAI KHẮC 

ĐÔN TỔ 5 
04/01/2024 01/02/2024   

34  24.00002 Thực hiện trợ cấp xã hội PHẠM NGỌC 5 KIỆT 72 KIM 02/01/2024 30/01/2024   



 

hàng tháng NCT PHẠM 

NGỌC TÙNG TỔ 12 
TÙNG LONG TỔ 12 

35  23.01049 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tƣợng bảo trợ xã hội 

NKT LÊ THỊ THƢƠNG TỔ 

8 

TRẦN THỊ KIM 

KHÁNH 
01/104 phạm thị 

liên, Phƣờng Kim 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/12/2023 27/12/2023   

36  24.00130 Hƣởng trợ cấp khi ngƣời có 

công đang hƣởng trợ cấp ƣu 

đãi từ trần theo QĐ 290 

Nguyễn Đình Đinh tổ 4 

HÀ THỊ VỆ 4/104 NGUYỄN 

PHÚC THÁI TỔ 4 
12/03/2024 15/05/2024   

37  24.00039 Hƣởng trợ cấp khi ngƣời có 

công đang hƣởng trợ cấp ƣu 

đãi từ trần HỒ VĂN TẢI 

TB+CĐHH TỔ 7 

HỒ VĂN TẢI 12/3/50 PHẠM THỊ 

LIÊN TỔ 7 
16/01/2024 22/03/2024   

38  24.00033 Giải quyết chế độ trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ NGUYỄN 

VĂN DUY-NGUYỄN VĂN 

MỪNG TỔ 2 

NGUYỄN VĂN 

MỪNG 
18/80 NGUYỄN 

HOÀNG TỔ 2 
11/01/2024 21/02/2024   

39  23.01054 Hƣởng trợ cấp khi ngƣời có 

công đang hƣởng trợ cấp ƣu 

đãi từ trần HỒ THỊ THẬM-

CCCM TỔ 2 

HỒ THỊ THẬM 7 NGUYỄN PHÚC 

THÁI TỔ 2 
26/12/2023 04/03/2024   

40  24.00104 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm chỉ và 

trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ đƣợc) 

LÊ THỊ THU HÀ THÔN THẠCH HÀ 

2, Xã Quảng Sơn, 

Huyện Ninh Sơn, 

Tỉnh Ninh Thuận 

26/02/2024 27/02/2024   

41  24.00034 Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trƣờng hợp 

LÊ ĐÌNH SỐ NHÀ 18 KIỆT 

79 PHẠM THỊ 

LIÊN, Phƣờng Kim 

12/01/2024 15/01/2024   



 

chứng thực điểm chỉ và 

trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ đƣợc) 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

42  24.00027 Thủ tục chứng thực văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản 

mà di sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 

Mai thị Minh 

Minh 
6/176 Lý Nam Đế, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

09/01/2024 11/01/2024   

43  24.00008 Thủ tục chứng thực hợp 

đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

NGÔ QUỐC 

VƢƠNG 
39/20 Phạm Thị 

Liên; phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

05/01/2024 09/01/2024   

44  24.00136 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

LAN TRINH 
KHU ĐẤT XEN 

GHÉP THỬA 197, 

KQH KIM LONG 

GIAI ĐOẠN 5 - 

Phƣờng Kim Long - 

Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/03/2024 19/03/2024   

45  24.00135 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

THU HẰNG 
SỐ 8 KIỆT 24 

ĐƢỜNG PHẠM 

THỊ LIÊN - Phƣờng 

Kim Long - Thành 

phố Huế - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

13/03/2024 18/03/2024   

46  24.00134 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ THỊ NHƢ 

THẢO 
SỐ 9 KIỆT 42 

ĐƢỜNG PHÚ 

MỘNG - Phƣờng 

Kim Long - Thành 

phố Huế - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

13/03/2024 18/03/2024   



 

47  24.00133 Thủ tục cấp bản sao Trích 

lục hộ tịch 
TRẦN THỊ 

PHƢƠNG THẢO 
6/35 phạm thị liên - 

Phƣờng Kim Long - 

Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

12/03/2024 13/03/2024   

48  24.00132 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN THỊ 

PHƢƠNG THẢO 
6/35 phạm thị liên - 

Phƣờng Kim Long - 

Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

12/03/2024 15/03/2024   

49  24.00131 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN THỊ 

THANH MAI 
10/95 VẠN XUÂN 

- Phƣờng Kim Long 

- Thành phố Huế - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

12/03/2024 15/03/2024   

50  24.00129 Thủ tục cấp bản sao Trích 

lục hộ tịch 
LÊ THỊ THÙY 

TRANG 
THÔN BÌNH AN - 

Xã Lộc Vĩnh - 

Huyện Phú Lộc - 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

12/03/2024 13/03/2024   

51   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

LÊ CẢNH 

TRUNG 
 11/03/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

52  24.00127 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
HOÀNG THỊ ÁI 

NHÂN 
50 PHẠM THỊ 

LIÊN - Phƣờng Kim 

Long - Thành phố 

Huế - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

11/03/2024 14/03/2024   

53  24.00126 Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thị Thu 

Thúy 
22 Nguyễn Phúc 

Chu, phƣờng Hƣơng 

Long, thành phố 

11/03/2024 12/03/2024   



 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

54   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

PHẠM THÀNH 

TRUNG 
 08/03/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

55  24.00125 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ HOÀNG SƠN 79/8/01 PHẠM THỊ 

LIÊN, Phƣờng Kim 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

08/03/2024 13/03/2024   

56  24.00124 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN THỊ 

PHƢỚC 
138/1 Phạm Thị 

Liên; phƣờng Kim 

Long; thành phố 

Huế 

08/03/2024 13/03/2024   

57  24.00122 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lê Hoàng Thảo 

Quyên 
24/63 Phạm Thị 

Liên; phƣờng Kim 

Long 

07/03/2024 12/03/2024   

58   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

LÊ THANH 

HÙNG 
 07/03/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

59  24.00121 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ THỊ THÚY 

NHI 
13A ngõ 17 kiệt 110 

Kim Long, Phƣờng 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

06/03/2024 11/03/2024   

60  24.00120 Thủ tục đăng ký kết hôn Hứa Thị Kim 

Chung 
10/152 Lý Nam Đế, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

05/03/2024 06/03/2024   



 

61  24.00119 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
50/10 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

05/03/2024 08/03/2024   

62  24.00118 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Dƣơng Thị Hằng 

Ly 
11/02 Nguyễn Phúc 

Lan, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

05/03/2024 08/03/2024   

63  24.00117 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Hồng 

Long 
15/3 Nguyễn Phúc 

Lan, phƣờng Kim 

Long, thành Phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

04/03/2024 07/03/2024   

64  24.00116 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN THỊ YẾN 

NHI 
01 NGÕ 12 KIỆT 

35 NGUYỄN 

PHÚC LAN, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

04/03/2024 07/03/2024   

65   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

LÊ THỊ MINH 

NHẬT 
 04/03/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

66  24.00115 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRƢƠNG DIÊN 

HƢNG 
52 PHẠM THỊ 

LIÊN, Phƣờng Kim 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

04/03/2024 07/03/2024   

67  24.00114 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Trần Thị Thanh 

Nhàn 
23/30 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

04/03/2024 07/03/2024   



 

Huế 

68  24.00113 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Phan Thị Kim 

Nhung 
7/35 Nguyễn Phúc 

Lan, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

02/03/2024 07/03/2024   

69   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN 

PHƢỚC QUÝ 

PHỤNG 

 02/03/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

70  24.00112 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
đặng thanh lƣơng 6/54 Phú Mộng, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/03/2024 08/03/2024   

71   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

HOÀNG VĂN 

DŨNG 
 01/03/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

72  24.00111 Thủ tục đăng ký kết hôn Lê Nguyễn Mỹ 

Ngọc 
64 Nguyễn Hoàng, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

01/03/2024 04/03/2024   

73  24.00110 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ ÁNH 

THẢO 
130 VẠN XUÂN, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

01/03/2024 04/03/2024   

74   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

NGUYỄN VĂN 

NGUYỆN 
 29/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 



 

dƣới 6 tuổi 

75  24.00108 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Đình Quý 46 Bửu Đình, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

29/02/2024 05/03/2024  Ủy ban nhân 

dân 

76  24.00107 Thủ tục đăng ký kết hôn Lê Quốc Khánh 23/80 Nguyễn 

Hoàng, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/02/2024 01/03/2024  Ủy ban nhân 

dân 

77   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN ĐÌNH 

HÙNG 
 28/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

78  24.00106 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Ngọc 10/14 Nguyễn Phúc 

Lan, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

28/02/2024 04/03/2024   

79   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN 

TRUNG HIẾU 
 28/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

80   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

TRẦN HỮU DỤC  28/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

81  24.00105 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Duy Hòa 3/55 Nguyễn Phúc 

Lan, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

27/02/2024 01/03/2024   



 

Huế 

82   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGÔ THỊ TRỐN  27/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

83   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

PHẠM VĂN 

TÙNG 
 26/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

84  24.00103 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ VĂN NHÂN 

HIẾU 
1A/30 Phạm Thị 

Liên, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

26/02/2024 29/02/2024   

85  24.00102 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
Trƣơng Thị Thảo Tổ 19, kv6, phƣờng 

Kim Long, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

26/02/2024 14/03/2024   

86  24.00101 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
TRƢƠNG HỮU 

CHÂU 
5/8/11 NGUYỄN 

PHÚC LAN, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

26/02/2024 14/03/2024   

87  24.00100 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Trƣơng Thị Khánh 

Trang 
05/33/104 Kim 

Long, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

23/02/2024 28/02/2024   

88  24.00099 Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Văn 

Cƣờng 
54 Nguyễn Phúc 

Thái, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

23/02/2024 26/02/2024   



 

Huế 

89   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

LÊ XUÂN HOÀI  23/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

90   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN VUI  22/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

91  24.00098 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Hậu Tổ 16, Kv 5 Kim 

Long, Thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

22/02/2024 27/02/2024   

92  24.00097 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
Nguyễn Văn Bình 23 Nguyễn Phúc 

Lan, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

20/02/2024 27/02/2024   

93   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

HÀ THỊ XUÂN 

KHÁNH VÂN 
 20/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

94   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

MAI CÔNG 

BẰNG 
 20/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

95  24.00096 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
MAI THỊ 

QUỲNH CHI 
178 lý nam đế, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

20/02/2024 23/02/2024   



 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

96   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

HUỲNH THẾ 

NHẬT 
 20/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

97  24.00095 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thị Hạnh 

Đào 
Khu phố 1, thị trấn 

Tân Nghĩa, huyện 

Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận 

19/02/2024 20/02/2024   

98  24.00094 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN THỊ 

CẨM NHI 
16 KIỆT 18 

NGUYỄN PHÚC 

LAN, Phƣờng Kim 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

19/02/2024 22/02/2024   

99  24.00093 Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 
Trịnh thị phƣơng 

thao 
150/1 Kim Long, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

19/02/2024 20/02/2024   

100   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

TRẦN BĂNG 

NHI 
 19/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

101  24.00092 Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 
Nguyễn Nhƣ 

Thành 
16 Nguyễn Hoàng, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

19/02/2024 20/02/2024   

102  24.00091 Thủ tục đăng ký khai tử Trƣơng Thị Lan 

Anh 
328 Trần Hƣng Đao, 

phƣờng Nguyễn Cƣ 

Trinh, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

19/02/2024 20/02/2024   



 

103  24.00088 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ NỮ HOÀNG 

CHÂU 
9/20 Nguyễn 

Hoàng; phƣờng Kim 

Long; thành phố 

Huế 

16/02/2024 19/02/2024   

104   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

HỒ HỮU NHÂN  16/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

105  24.00087 Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM THỊ 

THÙY NHIÊN 
01/5/53 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

16/02/2024 19/02/2024   

106   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN NGỌC 

THÀNH 
 16/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

107  24.00086 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lê Hoàng Minh 

Phƣơng 
38 Nguyễn Phú 

Thái, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

16/02/2024 21/02/2024   

108   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN ĐỨC 

DŨNG 
 16/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

109   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN ĐỨC 

DŨNG 
 16/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

110   Liên thông thủ tục hành LÊ QUỐC  16/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 



 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

CƢỜNG tịch 

111   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

PHẠM THÀNH 

LONG 
 16/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

112   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

PHẠM THÀNH 

LONG 
 16/02/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

113  24.00085 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
lƣu nguyễn ngọc 

nhi 
5/63 Phạm Thị Liên, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

16/02/2024 21/02/2024   

114  24.00084 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Đình Hiếu 

Trân 
2A/55 Vạn Xuân, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/02/2024 20/02/2024   

115  24.00083 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Mỹ 

Nhiên 
1/71 Hồ Văn Hiển, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/02/2024 20/02/2024   

116  24.00082 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Phan Thị Kim 

Nhung 
7/35 Nguyễn Phúc 

Lan, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

15/02/2024 20/02/2024   

117  24.00081 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
PHAN THỊ ÁNH 2/5/4 nguyễn phúc 

lan, Phƣờng Kim 

06/02/2024 16/02/2024   



 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

118  24.00080 Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 
Nguyễn Thị Thúy 50 Bửu Đình, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

05/02/2024 06/02/2024   

119  24.00078 Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Đình 

Thừa 
4/104 Nguyễn Phúc 

Thái, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

05/02/2024 06/02/2024   

120  24.00077 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Khoa 

Phƣơng Anh 
23/22 Phú Mộng, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

03/02/2024 15/02/2024   

121  24.00076 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
le duy son 22/23 Phú Mộng, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

02/02/2024 07/02/2024   

122  24.00075 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN HỒ NGỌC 

KHÁNH 
112 Nguyễn Phúc 

Thái, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế; 

02/02/2024 05/02/2024   

123   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

TRẦN HỮU 

MINH HƢNG 
 31/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

124  24.00071 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN NHÂN 

LỘC 
01 NGÕ 11 KIỆT 

104 ĐƢỜNG KIM 

LONG, Phƣờng 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

31/01/2024 01/02/2024   



 

Thiên Huế 

125  24.00070 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
Hồ thị Kim Hồng 29/42 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

30/01/2024 06/02/2024   

126  24.00069 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Ngọc 

Thảo Uyên 
46 Phú Mộng, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

30/01/2024 02/02/2024   

127  24.00068 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Viết Hùng 10/50 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

30/01/2024 31/01/2024   

128  24.00067 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Hồ Thị Diệu  Hiền 5/17/79 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long,thành phố Huế 

30/01/2024 02/02/2024  Ủy ban nhân 

dân 

129   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

VÕ THỊ HỒNG 

NHUNG 
 30/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

130  24.00066 Thủ tục đăng ký kết hôn Lê Duật 18/24 Nguyễn Phúc 

Nguyên, phƣờng 

Kim Long, thành 

phố Huế 

30/01/2024 31/01/2024   

131  24.00065 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ XUÂN TÚ 7, KIỆT 36, 

ĐƢỜNG PHẠM 

THỊ LIÊN, Phƣờng 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

29/01/2024 01/02/2024   

132  24.00063 Thủ tục đăng ký khai tử Lê Viết Hoài 17/13/110 Kim 

Long, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

29/01/2024 30/01/2024   



 

Huế 

133  24.00062 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Bá Bình 13/24 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long 

27/01/2024 01/02/2024   

134  24.00061 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Hà Vi 79 Vạn Xuân, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

27/01/2024 01/02/2024   

135   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

LÊ VĂN NHẬT  26/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

136  24.00059 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Tống Thị Đoan 

Thùy 
03 Mai Khắc Đôn, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

24/01/2024 29/01/2024   

137  24.00058 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Minh 

Loan 
09 Nguyễn Phúc 

Chu, phƣờng Hƣơng 

Long, thành phố 

Huế 

24/01/2024 29/01/2024   

138  24.00057 Thủ tục đăng ký khai tử Trần thị Hƣớng 128 Phạm Thị Liên, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

24/01/2024 25/01/2024   

139  24.00056 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN BÌNH 

LINH THOẠI 
SỐ NHÀ 12 KIỆT 

79 PHẠM THỊ 

LIÊN - Phƣờng Kim 

Long - Thành phố 

Huế - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

24/01/2024 25/01/2024   

140  24.00055 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Phan Thị Tuyết 

Nga 
104/15 Kim Long, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

23/01/2024 26/01/2024   

141  24.00054 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Hồng 

Liên 
2/36 Phạm Thị Liên, 

phƣờng Kim Long, 

23/01/2024 26/01/2024   



 

thành phố Huế 

142  24.00053 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
PHAN VĂN 

THIỆN PHƢỚC 
5/14/110 Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

22/01/2024 25/01/2024   

143  24.00052 Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 
Nguyễn Nhƣ 

Thuận 
16 Nguyễn Hoàng, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

22/01/2024 29/01/2024   

144  24.00051 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Văn Anh 

Tuấn 
65A Phạm Thị Liên, 

phƣờng kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

22/01/2024 25/01/2024   

145  24.00050 Thủ tục đăng ký khai tử Hồ Thành Chung 132 Lê Đại Hành, 

phƣờng Tây Lộc, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

22/01/2024 23/01/2024   

146  24.00049 Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 
NGUYỄN THỊ 

THÙY GIANG 
1A/22 Phú Mộng, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/01/2024 22/01/2024   

147   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

LÊ THÀNH TÂM  19/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

148   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN VĂN 

KHÁNH 
 19/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

149  24.00048 Thủ tục đăng ký khai tử Dƣơng Hữu Thuận Thôn Phú Khê, xã 

Phú Dƣơng, thành 

18/01/2024 19/01/2024   



 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

150  24.00047 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Phan Long Loan 34 Phạm Thị Liên, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

18/01/2024 23/01/2024   

151  24.00046 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Trần Thanh Vũ 4/42 Nguyễn Phúc 

Tần, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

18/01/2024 23/01/2024   

152  24.00043 Thủ tục đăng ký khai tử Phan Văn Quế 5/4 Lê Tự Nhiên, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

17/01/2024 18/01/2024   

153  24.00042 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
THÁI THỊ THẢO 07 NGUYỄN 

PHÚC TẦN, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

17/01/2024 22/01/2024   

154   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN ĐỨC 

DUY TÂM 
 17/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

155   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

LÊ THỊ THANH 

THƢ 
 16/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

156  24.00041 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Nguyên 

Phú 
phƣờng Thanh Bình, 

quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

16/01/2024 19/01/2024   



 

157   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

MAI CÔNG 

BẰNG 
 15/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

158  24.00038 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Châu 10/66/7 Ƣng Bình, 

phƣờng Vỹ Dạ, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

15/01/2024 16/01/2024  Ủy ban nhân 

dân 

159   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

ĐẶNG HÙNG 

LÂN 
 15/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

160  24.00036 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ TRẦN NGỌC 

KHÁNH 
5/22 PHÚ MỘNG; 

KIM LONG; 

THÀNH PHỐ HUẾ 

13/01/2024 18/01/2024  Ủy ban nhân 

dân 

161  24.00035 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Hồ Thị Ngọc Châu 32/63 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

12/01/2024 17/01/2024  Ủy ban nhân 

dân 

162   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

TRƢƠNG ĐÌNH 

PHƢỚC 
 11/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

163   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN DUY 

QUANG 
 11/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

164  24.00032 Thủ tục đăng ký kết hôn Đinh Khắc Hiếu 25 kiệt 110 Kim 11/01/2024 12/01/2024   



 

Long, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

165  24.00031 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ VĂN HƢNG 4 NGÕ 4 KIỆT 54 

ĐƢỜNG PHÚ 

MỘNG, Phƣờng 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

10/01/2024 15/01/2024   

166  24.00030 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN THỊ YẾN 

NHI 
01 NGÕ 12 KIỆT 

35 NGUYỄN 

PHÚC LAN, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/01/2024 15/01/2024   

167  24.00028 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
LÊ THẠNH 27/3 NGUYỄN 

PHÚC LAN; KIM 

LONG; THÀNH 

PHỐ HUẾ 

10/01/2024 15/01/2024   

168   Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Lê Trần Ngọc 

Khánh 
 09/01/2024   Ủy ban nhân 

dân 

Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

169  24.00026 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Văn Quý 6/5 Hồ Văn Hiển, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

09/01/2024 12/01/2024   

170  24.00025 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Phạm Phúc Hƣng 02/80 Nguyễn 

Hoàng, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa 

08/01/2024 11/01/2024   



 

Thiên Huế 

171   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

TRẦN VIỆT 

DŨNG 
 08/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

172   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN THỊ 

ANH THƢ 
 05/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

173  24.00010 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
HÀ TRẦN MINH 

PHƢƠNG 
23/63 phạm thị liên, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

05/01/2024 10/01/2024   

174   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

TRƢƠNG VĂN 

HUY HOÀI 
 05/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

175  24.00009 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Phạm Nhữ Linh 25/50 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

05/01/2024 10/01/2024   

176  24.00007 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Trần Thị Đào 26/3 Nguyễn Phúc 

Lan, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

04/01/2024 09/01/2024   

177  24.00006 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
TRẦN VĂN 

HOÀNG 
26 KIỆT 3, 

NGUYỄN PHÚC 

LAN, Phƣờng Kim 

Long, Thành phố 

04/01/2024 09/01/2024   



 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

178  24.00004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Hà Vi 79 Vạn Xuân, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

04/01/2024 09/01/2024   

179  24.00003 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Doãn 

Thịnh 
7/2/75 Vạn Xuân, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

04/01/2024 09/01/2024   

180   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

HOÀNG NHỚ  03/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

181   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

TRẦN NỮ HỒNG 

NHI 
 02/01/2024   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

182  24.00001 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN BÌNH 

LINH THOẠI 
SỐ NHÀ 12 KIỆT 

79 PHẠM THỊ 

LIÊN - Phƣờng Kim 

Long - Thành phố 

Huế - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

02/01/2024 05/01/2024   

183   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

MAI CÔNG 

BẰNG 
 29/12/2023   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

184   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

NGUYỄN 

TRUNG PHONG 
 29/12/2023   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 



 

dƣới 6 tuổi 

185  23.01061 Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch 
MAI CÔNG 

HÙNG 
11 NGUYỄN 

PHÚC THÁI, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

29/12/2023 02/01/2024   

186  23.01060 Thủ tục đăng ký kết hôn Đỗ Thị Quỳnh 

Nhƣ 
1/3 Nguyễn Phúc 

Lan, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

28/12/2023 29/12/2023   

187  23.01059 Thủ tục đăng ký khai tử Trần Hùng 3/25/63 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

28/12/2023 29/12/2023   

188  23.01057 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
NGUYỄN 

THÀNH CÔNG 
13/24 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long 

27/12/2023 02/01/2024   

189  23.01056 Thủ tục đăng ký khai tử Trƣơng Quang Gia 16/17/104 Kim 

Long, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

27/12/2023 28/12/2023   

190  23.01055 Thủ tục đăng ký khai tử Lê Tự Thành 51 Ngõ 7 đƣờng 

Nguyễn Hồng, 

phƣờng Thành 

Công, quận Ba 

Đình,thành phố Hà 

Nội 

26/12/2023 29/12/2023   

191  23.01053 Thủ tục đăng ký kết hôn Trƣơng Thị Ngọc 

Anh 
05/69 Phạm Thị 

Liên, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

25/12/2023 26/12/2023   

192  23.01051 Thủ tục cấp Giấy xác nhận lê thị thanh thảo 19/110 Kim Long, 21/12/2023 26/12/2023   



 

tình trạng hôn nhân phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

193  23.01050 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thanh 

Tuân 
3/46 Bửu Đình, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

21/12/2023 22/12/2023   

194   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN 

THÀNH QUANG 
 20/12/2023   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

195  23.01048 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN THỊ KIM 

KHÁNH 
01/104 phạm thị 

liên, Phƣờng Kim 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

19/12/2023 20/12/2023   

196  23.01047 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN QUANG 

MINH ĐỨC 
152 Lý Nam Đế, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

19/12/2023 20/12/2023   

197  23.01046 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Phan Lê Thị Minh 

Tâm 
8/5, Phƣờng Kim 

Long, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

19/12/2023 22/12/2023   

198  23.01045 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị 

Hƣơng Bình 
17 Lý Nam Đế, 

phƣờng Kim Long, 

thành phố Huế 

18/12/2023 21/12/2023   

199  23.01044 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
HỒ THỊ HẠNH 

TIÊN 
01 ĐƢỜNG PHẠM 

THỊ LIÊN, Phƣờng 

Kim Long, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

18/12/2023 21/12/2023   

200   Liên thông thủ tục hành LÊ VĂN THỊNH  18/12/2023   Tƣ pháp - Hộ 



 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

tịch 

201  23.01043 Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thị Giáng  

Hƣơng 
07 Nguyễn Phúc 

Thái, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

18/12/2023 19/12/2023   

202   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

VÕ MINH THƢ  16/12/2023   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

203  23.01042 Thủ tục đăng ký khai tử Hồ Thị Bảo vy Thanh Hƣơng 2, 

Lộc Thanh, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 

15/12/2023 18/12/2023   

204   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGÔ VĂN ĐẠT  15/12/2023   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

205  23.01041 Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Văn Phú 58 Nguyễn Phúc 

Thái, phƣờng Kim 

Long, thành phố 

Huế 

15/12/2023 18/12/2023   

206   Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

LÊ VĂN HẬU  15/12/2023   Tƣ pháp - Hộ 

tịch 

207  23.01040 Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Nguyễn Thị Diệu 

Mỹ 
04/12 Nguyễn Phúc 

Nguyên, phƣờng 

15/12/2023 20/12/2023   



 

Kim Long, thành 

phố Huế 

208  24.00128 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

Hoàng Anh Tuấn 20 kiệt 24 Nguyễn 

Phúc Nguyên, 

phƣờng Kim Long 

12/03/2024 24/04/2024  Địa chính - 

Xây dựng 

209  24.00123 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

TRẦN HỮU XÃ- 

PHẠM THỊ GÁI 
15 Hồ Văn Hiển, 

phƣờng Kim Long 
07/03/2024 19/04/2024  Địa chính - 

Xây dựng 

210  24.00109 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

LÊ VĂN HOÀ 

(đại diện thừa kế) 
3/74 Phạm Thị Liên, 

phƣờng Kim Long 
29/02/2024 11/04/2024  Ủy ban nhân 

dân 

Địa chính - 

Xây dựng 

211  24.00060 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

HUỲNH LINH 

DUY (ĐẠI DIỆN 

THỪA KẾ) 

104/39 Phạm Thị 

Liên, Kim Long, 

Huế 

24/01/2024 11/04/2024   

212  24.00029 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

Phạm Văn Mãi - 

Ngô Nhật Khánh 
4 kiệt 36 Kim Long, 

Phƣờng Kim Long, 

Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

10/01/2024 22/03/2024  Ủy ban nhân 

dân 

Địa chính - 

Xây dựng 

213  23.01058 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

NGUYỄN XUÂN 

HẢI-TRẦN THỊ 

SEN 

Tổ 21, khu vực 6, 

phƣờng Kim Long 
27/12/2023 04/03/2024   

214  23.01052 Đăng ký và cấp Giấy chứng LƢƠNG THỊ 57 Vạn Xuân, 23/12/2023 04/03/2024   



 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu cấp huyện 

TƢỜNG VÂN phƣờng Kim Long 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Công Khánh 
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